
 

 

 

Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

  E Lao động và tu nghiệp 
  

  
E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

 

Khi nhận việc, sau khi nhận việc, thôi việc 

 Khi như thế này Giấy tờ cần thiết Làm gì ở đâu Kết quả 

Khi muốn làm 
việc 

1-1 
(2)Xác nhận tư cách lưu trú 

1-1 
(1) Tìm hiểu về tình hình 

tuyển dụng tại Nhật 

1-1 
(4) Tìm hiểu về pháp luật 

liên quan đến lao động 
tại Nhật 

Khi muốn chứng 
minh mình có đủ 
điều kiện để lao 
động 

1. Đơn xin cấp giấy 
chứng nhận về tư cách 
lao động 

2. Hộ chiếu hoặc thẻ 
đăng ký ngoại kiều 

(trong trường hợp được 
cấp phép hoạt động 
ngoài tư cách) 
3. Giấy phép hoạt động 

ngoài tư cách .v.v… 
*Khi nhận giấy chứng 
nhận, phải đóng 680 yen  
(bằng tem Shunyuinshi). 

1-3 
(1) Xin cấp giấy chứng 

nhận về tư cách lao 
động tại sở quản lý  
nhập cảnh địa phương. 

 

Đươc cấp giấy 
chứng nhận về tư 
cách lao động  

Khi muốn làm 
hoạt động ngoài 
tư cách lưu trú 
của mình đang 
có để có thu 
nhập  

1 Đơn xin cấp giấy phép 
hoạt động ngoài giờ 

2 Giấy tờ mà liên quan 
đến dung hoạt động 
ngoài tư cách 

3 Hộ chiếu 
4 Thẻ đăng ký ngoại 

kiều.v.v… 
*Miễn phí 

1-1 
(3) Xin cấp giấy phép hoạt 

động ngoài tư cách tại 
sở quản lý nhập cảnh 
địa phương.  

Nhận giấy phép  
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Khi như thế này Giấy tờ cần thiết Làm gì ở đâu Kết quả 

Tìm việc 

1-2 
Đi đến Trung tâm giới 
thiệu và tư vấn việc làm 
(Hello work)  
(tùy nơi có thể bố trí người 
dịch) 

Trung tâm phục vụ tuyển 
dụng người nước 
ngoài .v.v… 

Hỏi thông tin 

Khi tìm việc được 
1. Thẻ đăng ký ngoại kiều 
2. Hộ chiếu 
3. Giấy lý lịch (kèm theo 

tấm ảnh) 
 

Đi phỏng vấn vào ngày chỉ 
định 

Không được 
tuyển dụng 

Được 
tuyển 
dụng
  

Đi làm 

1. Thẻ đăng ký ngoại kiều 
2. Hộ chiếu 
3. Giấy phép hoạt động 

ngoài tư cách hoặc 
giấy chỉ định do bộ 
trưởng tư pháp cấp, 
thẻ sinh viên (nếu cần).  

Đăng ký tìm việc 

Được giới thiệu 
việc làm 

1-3 
Được quyết định 
tuyển dụng  

2-2 
Trước khi đi làm, nên xem lại 
nội dung điều kiện lao động 
(1) Về thời gian lao động và 

thời gian nghỉ giải lao 
(2) Về ngày nghỉ và chế độ 

nghỉ có lương 
(3) Về tiền công 

2-1 
Để phòng tránh 
phiền phức rắc 
rối, bạn nên ký 
hợp đồng với   
người thuê.  

Các bảo hiểm mà người thuê phải làm thủ tục gia nhập cho 
người lao động 
 

3-1 Bảo hiểm bồi thường 
tai nạn lao động 
 

 3-2 Bảo hiểm việc làm 
 

 
4-1 Bảo hiểm sức khỏe 

 
 
4-2 Lương hưu 

 
 

Khi ra khỏi 
nước Nhật 
 

Cần thiết cho những lúc bị thương tật hoặc bệnh 
hoạn trong giờ lao động hoặc trên đường đi làm. 

Cần thiết trong khi thất nghiệp.  

Cần thiết trong khi bị thương tật hoặc bệnh hoạn. 
 

Để toàn bộ xã hội nuôi dưỡng người già 

Có chế độ chi trả cho việc ra 
khỏi bảo hiểm 
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Khi như thế 
này 
 

Giấy tờ cần thiết 
 

Làm gì ở đâu 
 

Kết quả  
 

Khi bị bệnh hoạn 
hoặc thương tật 

Khám ở bệnh viện 
 

Tự chi trả một 
phần phí y tế 

 4-1  
Mang theo thẻ bảo hiểm 
sức  

 

Bị thương tật trên 
đường đi làm 

Bị bệnh hoạn hay 
thương tật trong 
công việc 

3-1  
Xin chi trả bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động 
 

Có thể nhận các 
loại chi trả bồi 
thường 
 

<Trường hợp được công nhận là đã gặp tai nạn lao động và đang đi khám bệnh> 

 

Nộp vào ngày khám đầu 
tiên tại bệnh viện chỉ định 

Không cần chi trả 
tiền khám bệnh 

Đơn xin chi trả trị liệu  
(xin lấy mẫu đơn ở các 
bệnh viện chỉ định) 

<Trường hợp được công nhận là đã gặp tai nạn lao động và nghỉ làm> 

Nộp tại Sở thanh tra tiêu 
chuẩn lao động 

Đơn xin chi trả bồi 
thường nghỉ làm 
 

<Trường hợp được công nhận là đã gặp tai nạn lao 
động và những thương tật còn xót lại> 
 Nộp tại Sở thanh tra tiêu 

chuẩn lao động 
Đơn xin chi trả bồi 
thường thương tật 

<Trường hợp được công nhận là đã gặp tai nạn và tử vong> 

Nộp tại Sở thanh tra tiêu 
chuẩn lao động 

Sẽ được chi trả 
bồi thường cho 
thân nhân 

Đơn xin chi trả bồi 
thường cho thân nhân 

Trường hợp mà 
không nhận được 
lương cho những 
ngày nghỉ, từ 
ngày thứ 4 trở đi 
sẽ nhận được sự 
chi trả vào 
khoảng 60% mức 
lương. 

Tùy theo cấp bậc 
thương tât, chi trả 
bồi thường (số 
tiền cấp: tiền phụ 
cấp cơ bản x số 
ngày qui định) 
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Khi như thế 
này 

Giấy tờ cần thiết Làm gì ở đâu Kết quả 

2-3 
Tư vấn về những 
rắc rối có thể gặp  
Ví dụ như không 
trả lương, nội 
dung công việc 
không đúng như 
trong hợp đồng, 
quấy rối tình dục 
và chọc 
ghẹo .v.v… 
 

Trao đổi với Sở thanh tra 
tiêu chuẩn lao động của 
Bộ lao động phúc lợi hoặc 
sở lao động của các địa 
phương. 

Nếu có những gì ghi rõ về 
nội dung điều kiện lao động 
thì mang theo cái đó. 

Thôi việc 
 

5-1 (1) 
Bị sa thải 

Tự mình nghỉ 

5-1  
(2) Bất mãn đối với sự sa 
thải 

Chấp nhận sự sa thải 

5-2  
Thôi việc 

3-2  
Thất nghiệp 
 

Xin xác nhận tại Trung tâm 
giới thiệu và tư vấn việc 
làm (Hello work) 

1 Phiếu thất nghiệp 
(người thuê cấp) 

2 Giấy chứng nhận người 
được bảo hiểm 

3 Thẻ đăng ký ngoại kiều 
4 Một tấm hình 
5 Con dấu (nếu có) 

Được cấp tiền trợ 
cấp thất nghiệp 
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